PHỤ LỤC V
CÁCH TÍNH NĂNG LỰC KHOA HỌC CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO
1. Cách tính năng lực khoa học giảng viên 
(% HSGVQĐ x 3) + (% GKH x 2)

 NLKHGV 
=

 5

         
Trong đó: 
NLKHGV: Năng lực khoa học Giảng viên
HSGVQĐ: Hệ số giảng viên quy đổi theo Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT
GKH: Giờ khoa học được duyệt 
Lưu ý:
· Số lượng giảng viên của từng Khoa bao gồm tổng số giảng viên cơ hữu của Khoa và số lượng giảng viên cơ hữu của Nhà trường sinh hoạt chuyên môn tại Khoa.
· Hệ số giảng viên quy đổi theo Phụ lục 1 Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 3 năm 2022, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 10/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022, cụ thể như sau: 

Bảng 1: Hệ số quy đổi giảng viên theo Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT
	STT
	Chức danh/ Trình độ
	Hệ số giảng viên toàn thời gian Cơ sở đào tạo đại học

	1
	Giảng viên có trình độ đại học
	0.3

	2
	Giảng viên có trình độ thạc sĩ
	1

	3
	Giảng viên có trình độ tiến sĩ
	2

	4
	Giảng viên có chức danh phó giáo sư
	3

	5
	Giảng viên có chức danh giáo sư
	5


Nguồn: Trích từ thông tư 03/2022/TT-BGDĐT

· % hệ số giảng viên quy đổi của Khoa = (Tổng hệ số giảng viên của Khoa/Tổng hệ số giảng viên của Nhà trường)*100.
· % Tổng số giờ khoa học của Khoa = (Tổng số giờ Khoa học của Khoa đã được duyệt của năm học học kế trước/Tổng số giờ Khoa học của nhà trường được duyệt của năm học kế trước)*100.

2. Cách tính năng lực khoa học sinh viên 
SV
100
x
TSV
NLKHSV 
=



Trong đó: 
NLKHSV: Năng lực khoa học Sinh viên
SV: Số lượng sinh viên từ năm nhất đến năm cuối của Khoa
TSV: Tổng số sinh viên của trường tính từ năm nhất đến năm cuối


